
Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch viên 

chức
Bằng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

1 Lê Minh Châu  07/02/1992 Nam

Đông Nam – Thiên 

Thôn – Hoa lư – TP 

Ninh Bình

Đại học Giao thông 

vận tải

 Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

trình độ C
TL01 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 02 85,5 0 85,5

Tám mươi 

lăm phẩy 

năm

2 Nguyễn Văn Ninh  03/9/1989 Nam

08/62 Nguyễn Thị Minh 

Khai – Phường Bích 

Đào – TP Ninh Bình

Đại học Công nghiệp 

TP Hồ Chí Minh

Công nghệ 

kỹ thuật cơ 

khí

Tin học 

hứng 

dụng trình 

độ B

Tiếng Anh 

trình độ C
TL01 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 01 72 0 72

Bảy mươi 

hai

3 Nguyễn Văn Thanh  28/5/1992 Nam
Hồi Ninh – Kim Sơn – 

Ninh Bình
Đại học Thành Tây

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Tin học 

văn 

phòng

Tiếng Anh 

Trình độ 

B

TL01 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 04 62,25 0 62,25

Sáu mươi 

hai phẩy 

hai lăm

4 Đàm Thị Thuý  09/8/1992 Nữ
Gia Sinh – Gia Viễn – 

Ninh Bình

Đại học Giao thông 

vận tải

Kinh tế vận 

tải

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Trình độ 

B

TL01 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 06 70,25 0 70,25

Bảy mươi 

phẩy hai 

lăm

5 Trương Quốc Trung  24/8/1987 Nam

Phố Đông Sơn – Phường 

Bích Đào – TP Ninh 

Bình

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Nam Định

 Công nghệ 

kỹ thuật ô tô

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Trình độ 

B

TL01 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 02 56 0 56
Năm mươi 

sáu

II

1 Bùi Thị Hà 07/10/1990 Nữ

Thôn Hành Cung, xã 

Ninh Thắng, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Trường đại học kinh 

tế - kỹ thuật công 

nghiệp

Đại học, Kế 

toán

ĐH Giao 

thông vận tải

Quản trị 

kinh 

doanh

Tin học 

trình độ 

C

Ngoại ngữ 

trình độ B
TL 02 Kế toán viên 06.031 05 86 0 86

Tám mươi 

sáu điểm

Vị trí việc làm: Kế toán viên, mã tài liệu (TL02)

Ghi chú

Kết quả 

phỏng 

vấn

Số Đề 

phỏng 

vấn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ Tin 

học

Chứng 

chỉ Ngoại 

ngữ

Mã Tài 

liệu

Đăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm: Kỹ sư, mã tài liệu (TL01)

SỞ GTVT NINH BÌNH
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG VÀ ĐĂNG KIỂM THỦY

THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022

 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG VÀ ĐĂNG KIỂM THỦY THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH NĂM 2022  

               (Kèm theo thông báo số:          /SGTVT-VP ngày      tháng 12 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình)

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Nam/N

ữ
Hộ khẩu thường trú

Tốt nghiệp trường 

Đại học

Ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

Thạc sỹ 

trường 

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm



2 Đinh Thị Hải Vân 19/11/1990 Nữ

Phố Trung Sơn, phường 

Thanh Bình, thành phố 

Ninh Bình

Trường đại học Lương 

Thế Vinh

Đại học, Tài 

chính Ngân 

hàng

Tin học 

trình độ 

B

Ngoại ngữ 

trình độ 

A2

TL 02 Kế toán viên 06.031 04 82 0 82
Tám mươi 

hai điểm

3 Nguyễn Trần Thị Hải Yến 01/11/1992 Nữ

Phố Thúy Sơn, đường 

Ngô Gia Tự, phường 

Thanh Bình, thành phố 

Ninh  Bình

Trường đại học Hoa 

Lư

Đại học, Kế 

toán

Tin học 

trình độ 

B

Ngoại ngữ 

trình độ A
TL 02 Kế toán viên 06.031 01 89 0 89

Tám mươi 

chín điểm

III

1 Nguyễn Văn Lũng 21/6/1987 Nam 
Đồng Chưa, Gia Thịnh, 

Gia Viễn, Ninh Bình
ĐH Đà Lạt

Đại học 

Chuyên 

ngành Luật 

học

Tin học 

B

Tiếng Anh 

B
TL 03 01.003 07 88.5 0 88.5

Tám mươi 

tám phẩy 

năm

2 Lê Vương Quý 05/8/1983 Nam
Phố Võ Thị Sáu, phường 

Nam Thành, TPNB
ĐH Mở Hà Nội

Đại học 

chuyên 

ngành Luật 

kinh tế

ĐH Giao 

thông vận tải

Chuyên 

ngành 

Luật kinh 

tế

Tin học  

B

Tiếng Anh 

B
TL 03 01.003 03 79 0 79

Bảy mươi 

chín

3 Nguyễn Chí Thanh 08/11/2000 Nam
Khánh Nhạc, Yên 

Khánh, Ninh Bình
ĐH Công đoàn

Đại học 

chuyên 

ngành Luật

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

TOEFL 

363 

(tương 

đương 

bậc 2 

khung 

ngoại ngữ 

Việt Nam)

TL 03 01.003 05 86.75 0 86.75

Tám mươi 

sáu phẩy 

bảy mươi 

lăm

4 Đỗ Tiến Thành 05/02/1991 Nam
Khánh An, Yên Khánh, 

Ninh Bình
ĐH Mở Hà Nội

Đại học 

chuyên 

ngành Luật 

kinh tế

Tin học 

B

Tiếng Anh 

- B
TL 03 01.003 06 76.5 0 76.5

Bảy mươi 

sáu phẩy 

năm

IV

1 Lương Thị Bích Thủy 18/7/1976 Nữ

Phường Phúc Thành, 

thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Trường đại học Tài 

chính kế toán Hà Nội

Đại học, Tài 

chính - Tín 

dụng

Tin học 

trình độ 

B

Ngoại ngữ 

trình độ B
TL04 Chuyên viên 01.003 01 87 0 87

Tám mươi 

bẩy điểm

Vị trí việc làm: Chuyên viên, mã tài liệu (TL03)

Vị trí việc làm: Chuyên viên, mã tài liệu (TL04)
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